	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học: 2018 – 2019
	KIỂM TRA HỌC KÌ I CÔNG NGHỆ 9 THM

Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra:…../12/2018


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA ĐỀ:

1.Kiến thức: Kiểm tra đánh giá các kiến thức của HS về

- Các vật liệu và dụng cụ thường dùng trong lắp đặt và sửa chữa mạng điện trong nhà.

- Quy trình nối dây dẫn điện.

- Yêu cầu khi thiết kế mạng điện trong nhà.

- Phương pháp lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà.
2. Kĩ năng:

- Rèn luyền kĩ năng làm bài, cách diễn đạt ý hiểu của mình trên giấy kiểm tra. 
- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào trong thực tế đời sống.
3. Thái độ:  Trung thực, nghiêm túc khi làm bài.
4. Phát triển năng lực: Năng lực vận dụng kiến thức, năng lực trình bày, năng lực so sánh....

II. MA TRẬN ĐỀ:
	                  Cấp độ

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Vật liệu, dụng cụ và thiết bị lắp đặt mạng điện trong nhà.
	Nhận biết được vật liệu điện dùng trong lắp đặt MĐTN
	Xác định được công dụng của dụng cụ dùng trong lắp đặt MĐ 
	
	Giải thích được hiện tượng liên quan dụng cụ an toàn điện
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2
0,5đ

5%
	
	4
1đ

10%
	
	
	
	
	1

0,5đ

5%
	7
2đ

20%

	Nối dây dẫn điện.
	
	Giải thích được vì sao cần nối dây đúng kỹ thuật; nêu được cách mắc cầu chì
	Liên hệ được những chú ý khi nối dây dẫn. Giải thích được các câu hỏi thực tế
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	2
0,5đ

5%
	
	
	1

2,5đ

25%
	
	
	3
3đ
30%

	Thiết kế mạng điện trong nhà.
	Nêu được các yêu cầu khi thiết kế MĐTN
	.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	1

2đ

20%
	
	
	
	
	
	
	1
2đ 

20%

	Lắp đặt dây dẫn mạng điện trong nhà
	Nhận biết an toàn dây dẫn điện trong nhà
	Xác định được công dụng của phụ kiệnLĐ
	So sánh được ưu, nhược điểm của các phương pháp LĐ
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2
0,5đ

5%
	
	2
0,5đ

5%
	1

2đ

20%
	
	
	
	
	5
3đ 

30%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	5
3đ 

30%
	9
4đ 

40%
	1

2,5đ 

25%
	1

0,5đ

5%
	16
10đ 

100%


	Ban Giám Hiệu
	Tổ chuyên môn
	Nhóm chuyên môn

	Đỗ Thị Thu Hoài
	Nguyễn Thị Nguyệt

	Đỗ Thị Minh Xuân


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học: 2018 - 2019
ĐỀ 1

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I CÔNG NGHỆ 9 THM

Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra:…../12/2018


A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

           Hãy ghi vào bài làm một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau 
Câu 1. Vật liệu nào sau đây không phải là vật liệu cách điện:
	A. Nhôm. 
	B. Băng dính cách điện.
	C. Puli sứ. 
	D. Cao su.


Câu 2. Các vật liệu nào sau đây là vật liệu dẫn điện:
	A. Nhựa, sành, nhôm  



B. Nhựa, gỗ, cao su.
	C. Tôn, gỗ, sứ  




D. Nhôm, bạc, đồng.


Câu 3. Dây dẫn điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì:
	A. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.        
B. Không đảm bảo an toàn  điện    
	C. Không thuận tiện khi sử dụng      
D. Không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc 


Câu 4. Khi lắp đặt đèn, biện pháp không đảm bảo an toàn là:

	A. Mang đồ bảo hộ lao động. 

B. Cách điện tốt  phần tử mang điện với không mang điện
	C. Cách điện tốt với đất.

D. Vẫn bật nguồn điện khi lắp đặt đèn.                                                


Câu 5. Đồng hồ dùng để đo điện năng tiêu thụ của mạch điện là:
	A. Ampe kế.
	B. Oát kế.

	C. Công tơ điện.

	D. Vôn kế.


Câu 6. Tua vít dùng để làm gì?

	A. Tháo lắp các loại bu lông, đai ốc.

B. Tháo lắp các loại vít có đầu xẻ rãnh.
	C. Đập tạo lực.

D. Kẹp chặt vật bằng tay


Câu 7. Công dụng của kìm dùng để:

	A. Tháo lắp các loại bu lông, đai ốc.

B. Tháo lắp các loại vít có đầu xẻ rãnh.
	C. Đập tạo lực.

D. Kẹp chặt vật bằng tay


Câu 8. Dụng cụ dùng để kiểm tra mạch điện có điện hay không là dụng cụ nào dưới đây?
	A. Ổ cắm          
	B. Công tắc           
	C. Bút thử điện             
	D. Cầu chì


Câu 9. Cầu chì phải được đấu vào dây nào để nó có khả năng bảo vệ mạng điện trong nhà:

	A. Dây pha (dây lửa)

B. Dây trung hoà (dây mát)
	C. Cả dây pha và dây trung hoà đều được

D. Không cần đấu vào dây nào cả.


Câu 10. Tại sao cần nối dây đúng kỹ thuật?
	A. Đảm bảo khả năng làm việc của mạng điện.
B. Đảm bảo an toàn về điện.
	C. Đảm bảo điện áp cao hay thấp.
D. Đảm bảo tính thẩm mĩ.


Câu 11. Bố cùng An đi mua một số phụ kiện để lắp đặt mạng điện cho gia đình mình. Khi bố cầm ống nối chữ T bố hỏi An, con đã học môn Công nghệ 9 vậy theo con ống nối chữ T được dùng để làm gì?

	A. Cố định ống luồn dây dẫn trên tường.
B. Phân nhánh dây dẫn nhưng không dùng mối nối
	C. Nối thẳng 2 ống luồn dây với nhau
D. Nối 2 ống vuông góc với nhau   


Câu 12. Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi dùng ống cách điện, khi nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau ta thường dùng:
	A. Ống nối chữ T
	B. Ống nối nối tiếp
	C. Ống nối chữ L.                                     
	D. Kẹp đỡ ống


B. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: (2 điểm)  So sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà?

Bài 2: (2 điểm) Nêu các yêu cầu chung khi thiết kế mạng điện chiếu sáng trong nhà?
Bài 3: (2,5 điểm)

a. Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện em cần chú ý điều gì? 
b. Vì sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau?
c.  Để làm sạch lõi dây dẫn điện em dùng giấy ráp hay dùng lưỡi dao nhỏ? Tại sao em chọn như vậy?
Bài 4: (0,5 điểm) Các em đã biết khi sử dụng bút thử điện, bắt buộc phải để tay vào kẹp kim loại ở nắp bút. Vậy tại sao dòng điện đi qua bút thử điện lại không gây nguy hiểm cho con người?
Chúc các em làm bài tốt!
	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học: 2018 - 2019

ĐỀ 1
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
MÔN: CÔNG NGHỆ 9 THM




A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất 
   Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	B
	D
	C
	B
	D
	C
	A
	B
	B
	C


B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm)
	Phương pháp
	Lắp đặt nổi
	Lắp đặt chìm

	Ưu điểm
	Dễ dàng sửa chữa khi gặp sự cố (0,5đ)
	Đảm bảo yêu cầu mĩ thuật (0,5đ)

	Nhược điểm
	Không đảm bảo tính thẩm mĩ (0,5đ)
	Khó sửa chữa (0,5đ)


	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 2

 (2 điểm)
	- Độ rọi phải đồng đều trên diện tích chiếu sáng

- Không gây chói mắt, tránh các phản xạ không tốt tới mắt.

- Thiết kế ánh sáng sao cho giống với ánh sáng ban ngày.

- Chọn thiết bị chiếu sáng có hiệu suất cao, lắp đặt và phân bố hợp lí.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

	Bài 3

 (2,5 điểm)
	a. Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện cần chú ý: 

- Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện.

- Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây nối dây.

b. Lớp vỏ cách điện có màu sắc khác nhau để dễ dàng phân biệt trong lắp đặt và sửa chữa

c. Để làm sạch lõi dây điện em dùng giấy ráp

- Nếu dùng lưỡi dao nhỏ có thể gây đứt dây nhỏ hoặc cắt vào lõi dây làm dây không đảm bảo về tính dẫn điện và độ bền cơ học.
	0,5 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm



	Bài 4
 (0,5 điểm)
	Vì trong bút thử điện, bóng đèn báo được mắc nối tiếp với một điện trở rất lớn, điện trở này sẽ làm cường độ dòng điện đi qua người rất nhỏ, không gây nguy hiểm.
	0,5 điểm
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	Nhóm chuyên môn
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	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học: 2018 - 2019
ĐỀ 2


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I CÔNG NGHỆ 9 THM

Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra:…../12/2018


A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

          Hãy ghi vào bài làm một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau 
Câu 1. Dây dẫn điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì:
	A. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.        
B. Không đảm bảo an toàn  điện    
	C. Không thuận tiện khi sử dụng      
D. Không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc 


Câu 2. Vật liệu nào sau đây không phải là vật liệu cách điện:
	A. Nhôm. 
	B. Băng dính cách điện.
	C. Puli sứ. 
	D. Cao su.


Câu 3. Khi lắp đặt đèn, biện pháp không đảm bảo an toàn là:

	A. Mang đồ bảo hộ lao động. 

B. Cách điện tốt  phần tử mang điện với không mang điện
	C. Cách điện tốt với đất.

D. Vẫn bật nguồn điện khi lắp đặt đèn.                                                


Câu 4. Các vật liệu nào sau đây là vật liệu dẫn điện:

	A. Nhựa, sành, nhôm  



B. Nhựa, gỗ, cao su.
	C. Tôn, gỗ, sứ  




D. Nhôm, bạc, đồng.


Câu 5. Đồng hồ dùng để đo điện năng tiêu thụ của mạch điện là:
	A. Ampe kế.
	B. Công tơ điện.

	C. Oát kế.

	D. Vôn kế.


Câu 6. Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi dùng ống cách điện, khi nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau ta thường dùng:
	A. Ống nối chữ T
	B. Ống nối nối tiếp
	C. Ống nối chữ L.                                     
	D. Kẹp đỡ ống


Câu 7. Dụng cụ dùng để kiểm tra mạch điện có điện hay không là dụng cụ nào dưới đây?
	A. Bút thử điện             
	B. Công tắc           
	C. Ổ cắm          
	D. Cầu chì


Câu 8. Cầu chì phải được đấu vào dây nào để nó có khả năng bảo vệ mạng điện trong nhà:

	A. Dây pha (dây lửa)

B. Dây trung hoà (dây mát)
	C. Cả dây pha và dây trung hoà đều được

D. Không cần đấu vào dây nào cả.


Câu 9. Tua vít dùng để làm gì?

	A. Tháo lắp các loại bu lông, đai ốc.

B. Tháo lắp các loại vít có đầu xẻ rãnh.
	C. Đập tạo lực.

D. Kẹp chặt vật bằng tay


Câu 10. Bố cùng An đi mua một số phụ kiện để lắp đặt mạng điện cho gia đình mình. Khi bố cầm ống nối chữ T bố hỏi An, con đã học môn Công nghệ 9 vậy theo con ống nối chữ T được dùng để làm gì?

	A. Cố định ống luồn dây dẫn trên tường.
B. Phân nhánh dây dẫn nhưng không dùng mối nối
	C. Nối thẳng 2 ống luồn dây với nhau
D. Nối 2 ống vuông góc với nhau   


Câu 11. Công dụng của kìm dùng để:

	A. Tháo lắp các loại bu lông, đai ốc.

B. Tháo lắp các loại vít có đầu xẻ rãnh.
	C. Đập tạo lực.

D. Kẹp chặt vật bằng tay


Câu 12. Tại sao cần nối dây đúng kỹ thuật:

	A. Đảm bảo khả năng làm việc của mạng điện.

B. Đảm bảo an toàn về điện.
	C. Đảm bảo điện áp cao hay thấp.

D. Đảm bảo tính thẩm mĩ.


B. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: (2 điểm)  So sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà?

Bài 2: (2 điểm) Nêu các yêu cầu chung khi thiết kế mạng điện trong nhà?
Bài 3: (2,5 điểm)

a. Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện em cần chú ý điều gì? 

b. Vì sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau?

c.  Để làm sạch lõi dây dẫn điện em dùng giấy ráp hay dùng lưỡi dao nhỏ? Tại sao em chọn như vậy?

Bài 4: (0,5 điểm) Các em đã biết khi sử dụng bút thử điện, bắt buộc phải để tay vào kẹp kim loại ở nắp bút. Vậy tại sao dòng điện đi qua bút thử điện lại không gây nguy hiểm cho con người?
Chúc các em làm bài tốt!
	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học: 2018 - 2019

ĐỀ 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
MÔN: CÔNG NGHỆ 9 THM




A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy ghi vào bài làm một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất 
   Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	D
	D
	B
	C
	A
	A
	B
	B
	D
	B


B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm)
	Phương pháp
	Lắp đặt nổi
	Lắp đặt chìm

	Ưu điểm
	Dễ dàng sửa chữa khi gặp sự cố (0,5đ)
	Đảm bảo yêu cầu mĩ thuật (0,5đ)

	Nhược điểm
	Không đảm bảo tính thẩm mĩ (0,5đ)
	Khó sửa chữa (0,5đ)


	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 2

 (2 điểm)
	- Chọn đúng loại dây điện.
- Thiết kế thiết bị đóng cắt, bảo vệ chung cho cả nhà hoặc từng phòng

- Đường đi dây điện đặt song song hoặc vuông góc với cạnh tường, hạn chế các đường điện giao nhau.
- Nên bố trí các đường điện độc lập.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

	Bài 3

 (2,5 điểm)
	a. Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện cần chú ý: 

- Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện.

- Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây nối dây.

b. Lớp vỏ cách điện có màu sắc khác nhau để dễ dàng phân biệt trong lắp đặt và sửa chữa

c. Để làm sạch lõi dây điện em dùng giấy ráp

- Nếu dùng lưỡi dao nhỏ có thể gây đứt dây nhỏ hoặc cắt vào lõi dây làm dây không đảm bảo về tính dẫn điện và độ bền cơ học.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm



	Bài 4
 (0,5 điểm)
	Vì trong bút thử điện, bóng đèn báo được mắc nối tiếp với một điện trở rất lớn, điện trở này sẽ làm cường độ dòng điện đi qua người rất nhỏ, không gây nguy hiểm.
	0,5 điểm
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